
Câu 30: Nguyên nhân sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản là gì?
A. Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời. Hệ thống quản lí có hiệu quả. Vai trò quan trọng của Nhà nước, con người Nhật được đào tạo chu đáo, có ý chí…

B. Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các công ti Nhật Bản
C. Vai trò của Nhà nước chiến lược phát triển kinh tế 
D. Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí, cần cù, có tính kỉ luật …
  Câu 31: Nhân tố nào quyết định đến sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  A. Con người                                                                               B. Vai trò lãnh đạo quản lí của nhà nước
  C. Áp dụng các thành tựu khoa học
                                      D. Chi phí cho quốc phòng thấp
Câu 32: Chiến tranh lạnh là gì?

A. Là nấc thang chuẩn bị cuộc chiến tranh mới

B. Dùng quân sự để dọa đối phương
C. Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D. Dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước
Câu 33: Vai trò của tổ chức Liên hợp quốc là gì?

A. Duy trì hòa bình an ninh thế giới                                         B. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc 
C. Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế                                     D. Các câu A, B, C đúng

Câu 34: Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh là:
A. Sự phát triển khoa học - kĩ thuật 
B. Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đã làm suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô
C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc

D. Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh 
Câu 35: Tình hình kinh tế, Liên Xô từ 1991 - 2000?
A. Dần phục hồi, năm 1997 tăng trưởng kinh tế 0,5%, năm 2000 là 9%                      B. Kinh tế khủng hoảng 
C. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp                             D. Suy thoái kéo dài 
Câu 36: Mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương với khối ASEAN từ năm 1979?
A. Căng thẳng và đối đầu                                                    B. Chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại” 
C. Quan hệ khối ASEAN được thiết lập                             D. Chuyển từ “đối thoại” sang “đối đầu”

Câu 37: Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục đích gì?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa
B.  Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ
C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới

D.  Cả A, B, C đều đúng
Câu 38: Việt Nam gia nhập vào Liên Hợp Quốc vào thời gian nào và là thành viên thứ mấy ?

A. Tháng 9/1976 thành viên thứ 129                                 B. Tháng 9/1977 thành viên thứ 149
C. Tháng 9/1977 thành viên thứ 159                                 D. Tháng 9/1978 thành viên thứ 169
Câu 39: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ thu về 114 tỉ đô la nhờ:
A. Buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến                    B. Sản lượng công nghiệp 

C. Sản lượng nông nghiệp                                                  D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 40: Đâu là mục tiêu của khối (ASEAN)?
A. Là hợp tác với nhau về kinh tế và văn hóa thông qua nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực
B. Hòa hoãn, hòa diu trong quan hệ quốc tế 
C. Các nước lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm 
D. Hình thành các trung tâm kinh tế 
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ĐỀ 1
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai          , chọn lại         ).
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Câu 1: Từ năm 1992 - 1999, tình hình chính trị ở Liên bang Nga như thế nào?
A. Không ổn định                                                                    

B. Tranh chấp giữa các đảng phái

C. Xung đột sắc tộc, nạn khủng bố, ly khai                            

D. Các câu A, B, C đúng
Câu 2: Chiến tranh đã làm nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại bao nhiêu năm?

A. 5 năm                                                                                     

B. 7 năm

C. 10 năm                                                                                   

D. 20 năm
Câu 3: Những năm 1946 - 1950, Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế với việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ mấy?

A. Lần thứ tư                                                                            

B. Lần thứ năm
C. Lần thứ sáu                                                                          

D. Lần thứ bảy
 Câu 4: Hạn chế trong công cuộc xây dựng chủ nghiã xã hội của Liên Xô là: 

A. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp           B. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 
C. Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân            D.Các A, B, C đúng
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang Xô-viết bị tê liệt
B. Nhiều nước cộng hòa đua nhau giành độc lập

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (viết tắt là SNG) thành lập

D. Ngày 25/12/1991, lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Kremlin bị hạ xuống
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XX                            




B. Đầu thế kỉ XX
C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX  




D. Đầu thế kỉ XIX
Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á
A. Việt Nam                                                                                       
B. Lào

C. In-đô-nê-xi-a                                                 



D.Ma-lai-xi-a
Câu 8: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập ở tại đâu?
A. Băng cốc(Thái Lan)                            



            B. Liên Xô

C. I-ta-li-a                                                         


            D. Mi-an-ma


Câu 9: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6/8/1967                                                                           B. Ngày 8 /8 /1967
C. Ngày 6 /8 /1976                                                                         D. Ngày 8/ 8 /1976

Câu 10: Vị thế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
A. Vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong giới tư bản 
B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa

C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa

D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa 
Câu 11: Số liệu nào cho thấy Mĩ đạt kỳ tích về tài chính trong những năm 1945-1950?

A. Chiếm ba phần tư trữ lượng vàng của thế giới

B. Đạt gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật cộng lại

C. Độc quyền về vũ khí nguyên tử

D. Hơn một phần hai sản lượng công nghiệp trên thế giới

Câu 12: Nền kinh tế Mĩ mất dần ưu thế tuyệt đối từ khoảng thời gian nào?
A. Những năm 60 của thế kỉ XX                                            
B. Những năm 70 của thế kỉ XX
C. Những năm 80 của thế kỉ XX                                            
D. Những năm 90 của thế kỉ XX
Câu 13: Để thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới Mĩ đã:
A. Tiến hành “viện trợ” lôi kéo các nước                          
B. Thành lập các khối quân sự, căn cứ quân sự

C. Gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược                         
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của “chiến tranh lạnh”?
A. Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang           
B. Thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự

C. Tiến hành các cuộc chiến tranh cục bộ                                
D. Tập trung phát triền kinh tế
 Câu 15: Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?
A. Cải cách ruộng đất                                                           
B. Ban hành hiến pháp 1946

C. Mĩ tiến hành chiến tranh Triều Tiên                                 
D. Mĩ thực hiện chiến tranh Việt Nam
Câu 16: Hội nghị I-an-ta được triệu tập vào thời điểm nào của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai                                               
B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra
C. Giai đoạn cuối của chiến tranh                                          
D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
Câu 17: Ba cường quốc Anh, Mĩ, Liên Xô gặp nhau tại I-an-ta vào thời gian nào?

A. Từ ngày 4 đến 11/2/1945                                                  
B. Ngày 8/8/1967
C. Ngày 19/8/1945                                                                 
D. Ngày 2/0/1945
Câu 18: Bức hình dưới đây nói đến sự kiện nào? Sau sự kiện đó tình hình thế giới có gì thay đổi?
[image: image1.png]



A. Hội nghị I-an-ta từ ngày 4->11/2/1945. Trật tự thế giới mới hình thành: Trật tự hai cực I-an-ta (do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực)
B. Hội nghị thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
C. Hội nghị thành lập liên minh châu Âu và sử dụng đồng tiền chung châu Âu
D. Cả A, B, C đều sai

Câu 19: Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phương hướng chính của Liên Xô là ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp nặng                                                                         B. Công nghiệp nhẹ
C. Nông nghiệp                                                                                  D. Dịch vụ

Câu 20: Vì sao trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất -kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?

A. Là sức mạnh quốc phòng                                                               
B. Là nền tảng của nền kinh tế quốc dân
C. Là nền tảng của khoa học – kĩ thuật tiên tiến                                  
D. Là tiêu chí để vượt mức kế hoạch dự định
Câu 21: Vì sao chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. Do đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí. Cơ chế quan liêu bao cấp. Thiếu dân chủ và công bằng, sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng
B. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kỉ thuật tiên tiến
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

D. Các câu A, B, C đúng 

Câu 22: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm lớn nào?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp
C. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, không phù hợp với hoàn cảnh đất nước

D. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế

Câu 23: Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “Thế kỉ của châu Á”?

A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới

B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế
C. Nhiều nước châu Á giành được độc lập

D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới

Câu 24: Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã:
A. Thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại

B. Áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp

C. Tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp

D. Thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao

Câu 25: Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng?
A. Mĩ, Anh thành lập khối SEATO 
B. Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu

C. Mĩ biến Thái Lan thành căn cư quân sự

D. Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia

Câu 26: Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của In-đô-nê-xi-a và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là:
A. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa                           
B. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam
C. Hòa bình, trung lập                                                                      
D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối ASEAN
Câu 27: Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Thành lập tổ chức của khu vực ASEAN                                     
B. Có tốc độ phát triển kinh tế năng động 

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành được độc lập                          
D. Tạo môi trường hòa bình ổn định và hợp tác 
Câu 28: Nguyên nhân nền kinh tế Mỹ suy giảm:
A. Bị Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh gay gắt, trong khi kinh tế Mỹ không ổn định do suy thoái khủng hoảng
B.  Do tham vọng làm “bá chủ thế giới”, Mĩ phải chi phí lớn cho chạy đua vũ trang và chiến tranh xâm lược

C.Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội

D. Các câu A, B, C đều đúng
Câu 29: Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Được Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá

B. Giàu tài nguyên, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí

C. Thừa hưởng các thành quả khoa học kĩ thuật thế giới
D. Các câu A, B, C đúng
X








